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I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG
	STT
	Người thực hiện TGPL
	Các lĩnh vực TGPL
	Giai đoạn tham gia TGPL
	Số vụ việc thuộc đối tượng TGPL ra Tòa không có người bào chữa hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

	
	
	Hình sự
	Dân sự
	Hành chính
	Tạm giữ
	Khởi tố
	Truy tố
	Xét xử
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	Luật sư cộng tác viên
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


II. KẾT QUẢ LƯỢT NGƯỜI ĐƯỢC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG
	STT
	Các lĩnh vực
	Các hình thức TGPL trong hoạt động tố tụng
	Tổng số
	Chia theo giới tính
	Chia theo lượt người được TGPL

	
	
	
	
	Nữ
	Nam
	Người nghèo
	Người có công với cách mạng
	Người già (từ đủ 60 tuổi), sống cô đơn, không nơi nương tựa
	Người khuyết tật
	Trẻ em
	Người dân tộc thiểu số
	Nạn nhân theo quy định của pháp luật phòng chống mua bán người
	Khác
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Nơi nhận:
- .............
- Lưu: VT,...
	CHỨC DANH
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Ghi chú:
(1): Ghi rõ tên cơ quan chủ quản của cơ quan ban hành.
(2): Ghi rõ tên cơ quan ban hành biểu mẫu.
(3): Địa danh ban hành biểu mẫu.
(4): Ghi rõ ngày, tháng, năm ban hành biểu mẫu.
(5): Ghi rõ báo cáo số liệu của năm.

